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[bookmark: _GoBack]TIẾT 65:  ÔN TẬP CHƯƠNG IV
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS ôn tập lại các kiến thức chương IV :
- Cũng cố kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình.
- Giải và biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số.
- Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
2. Năng lực 
- Năng lực Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy trừu tượng, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực Áp dụng kiến thức để giải bất phương trình, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. 
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: Bảng phụ (ghi các câu hỏi , bảng tóm tắt kiến thức tr 52 sgk)
2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung ôn tập trước ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
GV yêu cầu HS liệt kê các kiến thức đã học về bất phương trình bậc nhất một ẩn
Hôm nay cả lớp sẽ ôn tập lại các kiến thức đó.
HS Liệt kê theo SGK
GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
 GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài luyện tập
III. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP 
HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập về bất đẳng thức, bất phương trình,  về phương trình giá trị tuyệt đối 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	GV:  Cho HS trả lời câu hỏi 
Thế nào là bất đẳng thức? Cho ví dụ?
- Nêu các tính chất và viết CT tổng quát
+ Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. 
+ Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (với số dương, với số âm) 
+ Tính chất bắc cầu của thứ tự.    
GV: Cho HS trả lời Câu hỏi 2 và 3 sgk?
GV: Lưu ý cho HS cách biểu diễn nghiệm của bpt trên trục số
GV:  Cho HS trả lời tiếp câu hỏi 4 và 5 sgk
- GV: Cho HS ôn lại cách giải phương trình giá trị tuyệt đối.

 
GV chính xác hóa lại tất cả các kiến thức mà học sinh vừa nêu
	- HS trả lời câu hỏi 2, 3, 4, 5 SGK
- Ôn lại cách giải phương trình giá trị tuyệt đối
+ HS: Lắng nghe, ghi chú 
+ Các HS nhận xét, bổ sung. 

	1. Ôn tập
1. Ôn tập về bất đẳng thức, bất phương trình:  
* Hệ thức có dạng a < b hay a > b, a  b, a  b là bất đẳng thức. 
Ví dụ: 3 < 5; a  b 
* Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, giữa thứ tự và phép nhân: Với ba số a, b, c 
Nếu a < b thì a + c < b + c 
Nếu a < b và c > 0 thì ac < bc
Nếu a < b và c > 0 thì ac > bc 
Nếu a < b và b < c thì a < c 
* Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn (sgk)     
* BiÓu diÔn tËp nghiÖm trªn trôc sè
x < a       {x | x < a }




x  a      { x | x  a }


* Hai quy tắc biến đổi bất phương trình (sgk)
2. Ôn tập về phương trình giá trị tuyệt đối.

 


IV. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	GV: Cho HS làm bài tập 38a,d tr 53 sgk
HS: làm bài tập
GV: gọi 2HS lên bảng làm
GV: Cho HS làm bài 41a, d tr 53 sgk
GV: Gọi 2HS lên bảng trình bày bài giải 
GV: Cho HS làm bài 43 tr 53, 54 sgk theo nhóm 
GV: Gọi 2 đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày .
GV chốt kiến thức
- GV: Cho HS áp dụng giải bài tập 45 tr 54 sgk
- HS: Giải bài tập 45
-  Để giải pt chứa GTTĐ này ta phải xét những trường hợp nào? 
- HS: Biến đổi đưa về hai trường hợp
- GV: Gọi 3HS lên bảng làm ba câu a,b,c
-  GV nhận xét cách làm và lưu ý Hs những lối sai hay mắc phải:



	- 2HS: Lên bảng làm.
HS: nhận xét bài làm của bạn
Nửa lớp làm câu a và c 
Nửa lớp làm câu b và d 
- Học sinh làm bài 38a, 41a, 43, 45 trong SGK 
- Học sinh làm cá nhân, theo nhóm
- Học sinh lên bảng trình bày cách giải, các học sinh khác làm trong vở, sau đó

	Bài tập 38 sgk
a) Vì m > n  m + 2 > n + 2 (cộng cả  hai vế bđt cho 2)
d) Vì m > n  - 3m < - 3n (nhân hai vế bđt với –3) 
 4 – 3m < 4 – 3n (cộng cả hai vế của bđt cho 4). 
Bài tập 41 sgk

 2 –x  < 20 
 - x < 18  x > -18 
[image: ]



 6x + 9  16 – 4x  10x  7 
  x  0,7 
[image: ]
Bài 43 tr 53, 54 SGK 
a) Lập bất phương trình. 5– 2x> 0  x < 2,5 
b) Lập bất phương trình 

 x + 3 < 4x – 5  x  >  
c) Lập phương trình:2x+1  x + 3  x  2 
d) Lập bất phương trình. 

 x2 + 1  (x – 2)2.  x  
Bài tập 45 tr 54 sgk

a) 


 
Vậy tập nghiệm của phương trình là  S ={-2; 4}.     

b)


 
Vậy tập nghiệm của phương trình là S ={-3}.     

c) 


 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 


HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
GV : Câu 1: Nêu tính chất liện hệ giữa thứ tự vfa phép công, phép nhân
Câu 2: Nêu hai quy tắc biến đổi bpt? 
Câu 3: Nêu cách giải pt chưa dấu giá trị tuyệt đối? 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 
 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 
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